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	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	5635
	Nguyễn Thành Vinh
	Quảng Phong, Ba Đồn, Quảng Bình

	2 
	5856
	Hồ Quang Tuấn
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	3 
	5858
	Hoàng Thị Hải Yến
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	4 
	5860
	Trương Duy Dũng
	Quảng sơn, Ba Đồn, Quảng Bình

	5 
	5862
	Trần Văn Đạt
	Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	6 
	5865
	Phạm Xuân Bổng
	Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

	7 
	5868
	Trần Thị Tú Oanh
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	8 
	5869
	Đoàn Công Minh
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	9 
	5871
	Lê Hà Nhật Long
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	10 
	5872
	Lê Văn Thạch
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	11 
	5879
	Võ Thị Thu Thảo
	hòa Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	12 
	5881
	Ngô Văn Thanh
	Hải Vĩnh Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	13 
	5883
	Lê Thị Hương Giang
	Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	14 
	5884
	Diệp Văn Trường
	Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	15 
	5885
	Nguyễn Mạnh  Hùng
	Xuân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	16 
	5886
	Võ Thị Nhung
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	17 
	5887
	Hoàng Vấn
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	18 
	5888
	Hoàng Nghĩa
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	19 
	5890
	Nguyễn Văn Thương
	An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	20 
	5892
	Đỗ Văn Nam
	An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	21 
	5893
	Nguyễn Võ Hà My
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	22 
	5894
	Trương Thị Mỹ Hảo
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	23 
	5895
	Nguyễn Văn Tâm
	Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	24 
	5901
	Trần Văn Tùng
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	25 
	5903
	Hoàng Phi
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	26 
	5904
	Nguyễn Thanh Sơn
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	27 
	5906
	Nguyễn Thanh Phong
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	28 
	5907
	Lê Hải Thành
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	29 
	5913
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	30 
	5914
	Phạm Thị Mỹ Linh
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	31 
	5915
	Nguyễn Văn Dương
	Quảng Thạch, Quảng Trạch, Quảng Bình

	32 
	5918
	Nguyễn Thị Hạnh
	Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	33 
	5919
	Phan Thị Ngọc Huyền
	Quảng Thạch, Quảng Trạch, Quảng Bình

	34 
	5921
	Phạm Thị Hương Lam
	Ngư Thủy Bắc, Lệ Thủy, Quảng Bình

	35 
	5922
	Nguyễn Ngọc Khải
	Tây Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	36 
	5924
	Hồ Thị Thơm
	Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	37 
	5925
	Nguyễn Văn Bảo
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	38 
	5926
	Nguyễn Thanh Tú
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	39 
	5927
	Chu Hồng Ngọc
	Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	40 
	5928
	Phan Trung Thành
	Sơn Lộc, Bố Trạch, Quảng Bình

	41 
	5929
	Hoàng Thị Trà Ly
	Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	42 
	5930
	Hà Thị Hồng Ngọc
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	43 
	5931
	Nguyễn Thị Thanh
	Quảng Phong, Ba Đồn, Quảng Bình

	44 
	5935
	Nguyễn Hồ Thị Cẩm Bình
	An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	45 
	5957
	Nguyễn Minh Tuấn
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình


